
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

Số:           /UBND-TH                                          

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 

số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của 

Chính phủ về một số chế độ đặc thù 

trong phòng chống dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng     năm 2020 

 

                    

                                  Kính gửi: 

                                          - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                          - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 631/TTr-STC ngày 

01 tháng 4 năm 2020, 

Để thực hiện chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 

được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một 

số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh 

hướng dẫn một số nội dung, như sau:  

I. Nội dung và mức chi 

1. Tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế 

a) Đối tượng áp dụng: Người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng 

biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm 

khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, 

resort, doanh nghiệp). 

b) Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế.  

c) Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cung 

cấp bữa ăn cho người bị cách ly y tế bảo đảm kịp thời, thuận lợi. Trường hợp 

người bị cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu (nếu có), thì phải tự chi trả 

phần chi phí tăng thêm. Việc yêu cầu cung cấp bữa ăn riêng của người bị cách ly 

phải phù hợp với điều kiện của cơ sở thực hiện cách ly y tế. 

2. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại Điểm a Khoản 1 

Mục I Công văn này được cấp không thu tiền: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, 

nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng 



 

 

tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

trong những ngày cách ly y tế với tổng chi phí là 40.000 đồng/ngày. 

3. Chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời 

gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị. 

a) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần 

chi phí khám, điều trị trong trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường 

hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí 

đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. 

b)  Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do ngân 

sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.  

4. Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia 

phòng, chống dịch 

a) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, 

ngày lễ, đối với: 

- Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch;  

- Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, 

ngày lễ, đối với:  

- Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; 

người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; 

bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách 

ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế 

tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước. 

c) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, 

ngày lễ, đối với:  

- Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại cơ sở cách 

ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách 

sạn, resort, doanh nghiệp). 

- Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng 

biện pháp cách ly nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế. 

- Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly. 

5. Chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ: 



 

 

a) Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/ngày, 

kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

b) Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ 

tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực. 

6. Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế 

tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, 

resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục 

cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo 

chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ 

sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được 

hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày. 

7. Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống 

dịch trong thời gian có dịch COVID-19: 

a) Mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch;  

b) Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp 

tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. 

II. Thời gian hưởng chế độ  

1. Đối với chế độ hỗ trợ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly theo quy 

định tại Khoản 1, 2 Mục I Công văn này: Được hưởng chế độ từ ngày 30/3/2020 

đến khi kết thúc thời gian cách ly tập trung.  

2. Về chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong 

thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị đối với 

các trường hợp do ngân sách nhà hỗ trợ được quy định tại Khoản 3, Mục I Công 

văn này: Được hưởng chế độ từ thời điểm áp dụng biện pháp cách ly khám, điều 

trị đến khi kết thúc đợt điều trị. 

3. Chế độ phụ cấp chống dịch: Các đối tượng tham gia chống dịch Covid-

19 đã hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ 

đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công 

lập và chế độ phụ cấp chống dịch thì được truy lĩnh phần tăng thêm (nếu có) 

tương ứng với mức phụ cấp quy định tại Công văn này kể từ ngày hưởng chế 

độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg. 

4. Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ và chế độ của người 

thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại cơ sở cách ly tập trung 

(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, 

doanh nghiệp): Được hưởng từ ngày có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn 



 

 

tỉnh (ngày 24/3/2020). Đối với các đối tượng tham gia thường trực chống dịch 

24/24 đã hưởng chế độ theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 

của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 616/UBND-TH ngày 26/3/2020 của 

UBND tỉnh tỉnh thì được truy lĩnh phần tăng thêm (nếu có). 

5. Đối với tình nguyện viên, cộng tác viên: Tính từ ngày tham gia chống 

dịch đến khi thôi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

III. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách nhà nước. 

2.  Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

3.  Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế  

Thực hiện tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan đơn vị được giao 

nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh gửi Sở Tài chính tổng hợp.  

Tham mưu Ban chỉ đạo quyết định cử cán bộ, lực lượng tham gia phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh (không phải là chuyên môn y tế; cộng tác viên, tình 

nguyện viên tham gia chống dịch). Trực tiếp ký quyết định cử cán bộ y tế, người 

phục vụ tại các cơ sở cách ly y tế điều trị người bệnh Covid-19. 

Hướng dẫn các cơ sở y tế lập dự toán, thanh toán, quyết toán và thực hiện 

chi chế độ phụ cấp chống dịch cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại 

các cơ sở y tế.  

Chịu trách nhiệm lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí chi cho Ban 

chỉ đạo cấp tỉnh, chế độ phòng, chống dịch thuộc nhiệm vụ của cấp tỉnh thực hiện 

đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị 

quyết số 37/NQ-CP và các văn bản quy định hiện hành. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được giao nhiệm vụ phòng 

chống dịch: Lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách phòng, chống dịch 

gửi về Sở Y tế, đồng thời thực hiện chi trả chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, 

đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách theo quy định tại Mục I Công văn này và 

các văn bản quy định hiện hành.  

3. Đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Do ngân sách Trung 

ương đảm bảo kinh phí để thực hiện phòng chống dịch theo quy định, hướng dẫn 

của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; trường hợp phát sinh 



 

 

ngoài các nội dung do Trương ương đảm bảo các đơn vị tổng hợp báo cáo Ban 

chỉ đạo tỉnh xem xét hỗ trợ từ ngân sách địa phương. 

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, thanh toán, 

quyết toán. Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tổng hợp dự toán 

trình UBND tỉnh bổ sung (nếu có). 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Giao UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân 

sách được giao trong dự toán để thực hiện chi các nhiệm vụ do các huyện triển 

khai thực hiện và chi trả chế độ phụ cấp chống dịch đối với thành viên Ban Chỉ 

đạo chống dịch cấp huyện, xã; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống 

dịch cấp huyện (nếu có); chi cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-

19 do cấp huyện quyết định; thực hiện chi trả chế độ cho các Chốt, trạm kiểm soát 

phòng chống dịch bệnh và chế độ cho người có hộ khẩu thường trú, cư trú tại vùng 

có dịch khi áp dụng biện pháp cách ly y tế. 

Chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thực hiện 

lập dự toán, thanh toán, quyết toán đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ 

chính sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường hợp nguồn 

dự phòng ngân sách không đảm bảo, các huyện, thành phố tổng hợp kinh phí gửi 

Sở Y tế, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung. 

6. Công văn thay thế Công văn số 197/UBND-KTN ngày 06/02/2020 của 

UBND tỉnh về việc hướng dẫn một số chế độ chính sách cho công tác phòng, chống 

dịch do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công văn số 616/UBND-TH ngày 

26/3/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ lực lượng tham gia trực tại các Chốt, trạm 

kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 và người trong vùng cách ly.  

Căn cứ nội dung Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- U, V, TH, KT, VX, CB; 

- Các Thành viên BCĐ phòng chống dịch; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

Trần Tiến Dũng 

 

(báo cáo) 
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